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PHỤ LỤC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
PHỤ LỤC 1: CÔNG TÁC GIÁO DỤC 

	Học tập Nghị quyết của 
Đại hội Đoàn, Hội các cấp
	 Học tập CN Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh 
	 Các hoạt động
 đền ơn đáp nghĩa 
	Giáo dục truyền thống
	Tuyên truyền về chủ quyền tổ quốc, biên giới, hải đạo
	Giáo dục pháp luật
	Nắm bắt và định hướng dư luận học sinh, sinh viên
	Hoạt động giáo dục thói quen tốt trong HSSV

	
	 Cuộc thi 
	Hội thảo, tọa đàm 
	 Số ĐVTN đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
	 Tổng số hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình có công với cách mạn, thăm thương bệnh binh 
	 Tổng số hoạt động Thắp nến tri ân dịp 27/7/2019 
	
	
	
	
	

	Số lớp/ 
hội nghị LCĐ tổ chức
	Số ĐVTN được học tập
(lượt)
	Số Cuộc thi Olympic LCĐ tổ chức
	Số SV tham gia
	Số Chương trình LCĐ tổ chức
	Số SV tham gia
	
	
	
	Số hoạt động
	Số ĐVTN tham gia
	Số chương trình
	Số ĐVTN tham gia
	Số lớp/ đợt
được tổ chức
	Số HSSV được học tập
(lượt)
	Số tổ
	Số thành 
viên
	Tổng số
	Tổng số HSSV tham gia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2:  XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

	Tổ chức Đoàn
	Xếp loại chi đoàn

(Bao gồm CĐCB nếu có)
	Tổng số Đoàn viên

(Bao gồm ĐV tốt nghiệp tháng 6/2019)
	Tổng số Đoàn viên
kết nạp mới (Trường Chuyên)
	Xếp loại đoàn viên
	Số cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
	Bồi dưỡng, phát triển Đảng

	Số lượng Chi đoàn sinh viên

(Bao gồm CĐ tốt nghiệp tháng 6/2019)
	Chi đoàn cán bộ
	Vững mạnh
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	LCĐ/ĐV
	Chi đoàn
	Tổng 
số 
ĐVƯT
	Tổng số ĐVƯT 
được 
kết nạp  

	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3: CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG
	Nhóm hoạt động tình nguyện
	Nhóm hoạt động hội nhập
	Nhóm hoạt động về học tập, làm chủ KHCN

	Công trình thanh niên
	 Tham gia xây dựng nông thôn mới 
	 Tham gia xây dựng văn minh đô thị 
	Các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại
	Khai thác các nguồn lực quốc tế phục vụ công tác Đoàn và PTTN
	Học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài
	 Số hoạt động 
	 Số ĐVTN tham gia 
	 Số đề tài, sáng kiến cải cách phương pháp giảng dạy 

	Tổng số công trình
	Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia
	 SL hoạt động  
	 Số đoàn viên, thanh niên tham gia 
	 SL hoạt động  
	 Số đoàn viên, thanh niên tham gia 
	Số hoạt động tuyên truyền
	Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia
	Số chương trình, dự án
	Giá trị (Tr.đ)
	Tổng số đoàn
	Số HSSV tham gia
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	CLB, đội, nhóm tình nguyện chuyên do Đoàn tập hợp 
	Hỗ trợ, tu sửa nhà tình nghĩa
	Giúp đỡ gia đình TBLS, GĐCS
	Chiến dịch tình nguyện Hè
	Tiếp sức đến trường

	Tổng số
	Tổng số thành viên
	Số nhà
	Trị giá
Tr.đ
	Số gia đình
	Kinh phí hỗ trợ
Tr.đ
	Số HSSV tham gia hoạt động tại các địa phương
	Đội hình tập trung
	Tổng kinh phí huy động (tr.đ)
	Số HSSV được hỗ trợ
	Tổng kinh phí huy động(tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	Số đội
	Số thành viên
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	Giữ gìn trật tự An toàn giao thông
	Hoạt động phòng chống TNXH
	Hoạt động hướng về biên giới, hải đảo

	Tuyên truyền
	Hội thảo, tập huấn
	Cổng trường An toàn Giao thông
	Đội hình SVTN giữ gìn trật tự ATGT
	Đội TNXK, Cờ đỏ
	CLB phòng chống TNXH
	Thăm, tặng quà chiến sỹ biên giới hải đảo
	Chính sách hậu phương quân đội

	Số đợt
	Số HSSV tham gia
	Số buổi, lớp
	Số HSSV tham gia
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Số đội
	Số thành viên
	Số CLB
	Số HSSV tham gia
	Số lượt
	Trị giá tiền quà tặng
	Số GĐ cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới hải đảo được Đoàn thăm, tặng quà
	Trị giá tiền (tr.đ)
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	13
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	15
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	Công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo của sinh viên
	CLB, quỹ, giải thưởng hỗ trợ sinh viên
	CLB sinh viên nghiên cứu khoa học
	Chuyển giao tiến bộ KHCN
	 Cuộc thi 
sáng tạo 

	Tổng số
	Số CT, đề tài được tuyên dương
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Số trường ĐH, CĐ có CLB
	Số lượng
CLB
	Số SV tham gia
	Số lớp tập huấn KHCN
	Số SV tham gia
	Số mô hình chuyển giao KHCN
	 Số lượng 
	 Số HSSV tham gia 

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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	Quỹ, giải thưởng, học bổng cho HSSV
	Quỹ tín dụng HSSV
	CLB học tập
	Kết quả học tập của HSSV
	Thi HSSV giỏi, thi Olimpic, NCKH, thi tay nghề

	Tổng số quỹ
	Tổng số HSSV được nhận giải thưởng, học bổng
	Tổng số tiền đã cấp
	Số HSSV được vay
	Số tiền giải ngân (tr.đ)
	Số CLB
	Số thành viên
	XS
	Khá
	Trung Bình
	Yếu, Kém
	Số HSSV tham gia
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Quốc gia, quốc tế

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Hội thi rèn nghề 
	Tư vấn, hướng nghiệpcho HSSV
	CLB hỗ trợ HSSV
	Số HSSV được giới thiệu việc làm
	Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ
	Hoạt động thể dục, thể thao
	Câu lạc bộ sở thích
	Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội  
	Đào tạo, huấn luyện cán bộ nòng cốt  về kỹ năng xã hội

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Số buổi tư vấn, định hướng
	Số HSSV tham gia
	Tổng số
	Số học sinh, sinh viên tham gia
	
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Số CLB
	Số thành viên
	Tổng số lớp
	Tổng số HSSV tham gia
	Tổng số lớp
	Số người tham gia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5

